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Ngày dạy: 29/01/2024                     

     Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Buổi sáng

Sinh hoạt dưới cờ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THAM QUAN CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG.

Tiếng Việt

AO, EO (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt
- HS nhận biết vần ao, eo; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ao, eo. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần ao, vần eo. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Mèo dạy hổ. Viết đúng: ao, ngôi sao, eo, con mèo (trên bảng con).

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

- Qua hình ảnh nhân vật hổ giúp học sinh biết được cần phải có trách nhiệm với lời hứa. HS có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học

- Máy tính, ti vi. 4 thẻ chữ viết nội dung BT đọc hiểu.

III. Các hoạt động dạy – học               

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Ổn định.

- Giới thiệu bài.  
	- Hát.

- Lắng nghe.

	2. Các hoạt động chủ yếu

	+ Dạy vần ui

- Gọi HS đọc vần mới.

- Gọi HS phân tích, đánh vần vần ao

- GV chỉ mô hình từng vần, yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn.

- Giới thiệu từ khóa.

+ Dạy vần eo

- Gọi HS đọc vần mới

- Gọi HS phân tích, đánh vần vần eo.

- GV chỉ mô hình từng vần, yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn. Giới thiệu từ khóa.

- GV chỉ mô hình tiếng mèo, y/c HS đọc

=> Củng cố.
	- HS nói: ao

- HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.

- HS trả lời

- HS nói: eo

- HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.

- Tranh vẽ con mèo.

-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.

- Vần ao, vần eo. 

	* Mở rộng vốn từ 
 

- Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần ao, tiếng có vần eo?

- GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.

- Yêu cầu HS làm vào VBT. Gọi HS trình bày kết quả. Nhận xét.

* Tập viết

- YC HS đọc các vần, tiếng vừa học.

- Viết vần: ao, eo, (ngôi) sao, (con) mèo.
	- 1 HS đọc.

- Cả lớp đọc nhỏ.

- HS làm vào VBT: 
- Sửa bài.
- HS quan sát, lắng nghe.

- Viết vào bảng con.



	Tiết 2

	3. Tập đọc

+ Giới thiệu bài

- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.

- Yêu cầu HS quan sát tramh. Tranh vẽ cảnh gì?

+ HD HS luyện đọc

- GV đọc mẫu: giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

- Luyện đọc từ ngữ: 

- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc 

- Giải nghĩa từ: vồ mồi 

+ Luyện đọc câu:

- Bài đọc có mấy câu?

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

- Đọc nối từng câu.

+ Thi đọc đoạn, bài 

* Tìm hiểu bài đọc

- Nêu yêu cầu: chọn ý đúng.

- Yêu cầu HS làm vào VBT.

- Gọi HS trình bày kết quả.

- Nhận xét. Nhắc lại kết quả.
	- Hạt nắng bé con.

- Tranh vẽ hổ đang rình bắt mèo.

- Lắng nghe.

- HS đọc cá nhân, cả lớp.

- Lắng nghe.

- Bài đọc có 12 câu.

- Đọc nối tiếp (cá nhân, nhóm).

- Thi đọc theo nhóm, tổ.

- HS đọc câu hỏi.
- HS trình bày.
- 1 HS hỏi, cả lớp trả lời.

	4. Củng cố

- YC HS đặt câu với tiếng tìm được.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò về đọc bài Tập đọc cho người thân nghe.
	- HS nêu.

- Lắng nghe.

- Thực hiện.



Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Buổi chiều
Tăng cường Tiếng Việt
LUYỆN VIẾT

I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe viết đúng các từ có chứa vần ao, eo. Nghe và viết được bài Mèo dạy hổ.
- Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi. Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- Máy tính để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
- Tranh, ảnh, mẫu vật.

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	- HS hát.

	2. Bài mới
* Giới thiệu bài
	- HS lắng nghe

	Bài 1: Yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung bài.

- GV nêu yêu cầu của bài tập: Tô màu vào ngôi nhà nấm có vần đã học. Đọc các vần đó.

- GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ.

+ Tô màu vào những ngôi nhà nấm có vần đã học.

- GV cùng HS kiểm tra kết quả đúng và đọc lại
	- HS quan sát để nắm nội dung bài tập.

- HS nhớ và nhắc lại.

- HS lắng nghe và nhớ, nhắc lại nhiệm vụ.
+ HS thực hiện: Tô màu sau đó đọc trước lớp.

- Lớp đọc đồng thanh.

	b. Luyện viết:

- GV yêu cầu HS nhìn vào vở BT   nêu nhiệm vụ của phần Luyện viết.

- GV cùng HS nhận xét chốt nhiệm vụ.
	- HS nêu nhiệm vụ.



	* HD HS viết và viết mẫu: Cho HS luyện viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

- Cho HS luyện viết vở. GV theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ HS. 

- Chấm- chữa bài- nhận xét.
	- HS luyện viết bảng con.

- HS sửa sai theo hướng dẫn của GV

- HS thực hành- viết vở.

	3. Củng cố

- Em hãy nêu lại các nội dung đã ôn tập.

- Nhận xét giờ học, tuyên dương các HS tích cực.
	- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.



Tiếng anh
Đ/C HƯỜNG SOẠN VÀ GIẢNG


Giáo dục kĩ năng sống
GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIỮA ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH.
Ngày soạn: 22/01/2024
Ngày dạy: 30/01/2024                     

     Thứ ba, ngày 30 tháng 01 năm 2024
Buổi sáng

Tiếng việt
AU – ÂU ( 2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
 
- HS nhận biết vần au, âu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần au, âu. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần au, vần âu. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sáu củ cà rốt. Viết đúng: au, cây cau, âu, chim sâu (trên bảng con).


- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp. Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

- Qua hình ảnh nhân vật thỏ nâu giúp HS nhận biết phải vâng lời người lớn và biết nhận việc vừa sức với bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

          - Thẻ chữ, bộ đồ dùng học tiếng việt.

      III. Hoạt động dạy và dạy
	     Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Ổn định. Giới thiệu bài
	- Hát.

- Lắng nghe.

	2. Khám phá

	+  Dạy vần ui

- Gọi HS đọc vần mới.

-  Gọi HS phân tích, đánh vần vần au

- GV chỉ mô hình từng vần, yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn.

Giới thiệu từ khóa và y/c HS phân tích tiếng cau?

+  Dạy vần âu

- Gọi HS đọc vần mới

+ GV chỉ từng chữ â và u.

- Gọi HS phân tích, đánh vần vần âu.

- Giới thiệu từ khóa: GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? 

- GV chỉ mô hình tiếng sâu, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.

=> Củng cố
	- 1 HS đọc: a - u - au

- Cả lớp nói: au

-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.

- Tranh vẽ cây cau.

-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.

- 1 HS đọc.

- HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.

- Tranh vẽ chim sâu.

-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.

	3. Luyện tập

	* Mở rộng vốn từ 
 

- Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần au, tiếng có vần âu?

- GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.

- Gọi HS trình bày kết quả. Nhận xét.

* Tập viết

- YC HS đọc các vần, tiếng vừa học.

- Viết vần: au, âu. Lưu ý: các con chữ cao 2 ô li.

- Viết tiếng: (cây) sau, (chim) sâu.
	- 1 HS đọc.

- HS làm vào VBT. 
- Sửa bài.
- au, cây cau, âu, chim sâu.

- HS quan sát, lắng nghe.

- Viết vào bảng con.

	Tiết 2

	4. Tập đọc

* Giới thiệu bài

- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.

- Yêu cầu HS quan sát tramh. Tranh vẽ cảnh gì?

* HD HS luyện đọc

- GV đọc mẫu: giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

- Giải nghĩa từ: hấp, hì.

+ Luyện đọc từ ngữ: 

- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc: sáu củ, thỏ nâu, nhổ cà rốt, nằm sâu, hấp, một lát sau, la lên.

+ Luyện đọc câu:

- Bài đọc có mấy câu?

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

- Đọc nối từng câu.

+ Thi đọc đoạn, bài.

* Tìm hiểu bài đọc

- Nêu yêu cầu. Yêu cầu HS làm vào VBT. Nhận xét. Nhắc lại kết quả.
	- Sáu củ cà rốt.

- Tranh vẽ thỏ nâu đang ôm một ôm to cà rốt đưa cho thỏ mẹ.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS đọc cá nhân, cả lớp.

- Bài đọc có 13 câu.

- Đọc nối tiếp, đọc liền 2 đến 3 câu ngắn (cá nhân, nhóm).

- Thi đọc theo nhóm, tổ.

 - HS đọc câu hỏi.
- HS trình bày.
- 1 HS hỏi, cả lớp trả lời.

	5. Củng cố

- YC HS đặt câu với tiếng tìm được.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò về đọc bài Tập đọc cho người thân nghe.
	- HS nêu.

- Lắng nghe.

- Thực hiện.



Tin học

Đ/C HOA SOẠN VÀ GIẢNG

Toán

.                             CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 21 đến 40)

I. Yêu cầu cần đạt
- Đếm, đọc, viết các số từ 21 đến 40.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Rèn tính tự lập, kỉ luật, chăm chỉ, siêng năng, hứng thú trong môn học.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh khởi động.

- Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.

- Các thẻ số từ 21 đến 40 và các thẻ chữ: hai mươi mốt, hai mươi hai, ..., bốn mươi.
III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.
Khởi động
	

	- Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng đồ chơi có trong tranh và nói, chẳng hạn: “Có 23 búp bê”, ...
	-
Chia sẻ trong nhóm học tập 

- Đại diện HS nói kết quả trước lớp, nói cách đếm để các bạn nhận xét.

	- GV đặt câu hỏi đế HS nói cách đếm.
	

	2.
Hình thành kiến thức
	

	* Hình thành các số từ 21 đến 40
	

	- GV HD HS thao tác mẫu: GV lấy 23 khối lập phương rời, HS đếm và nói: “Có 23 khối lập phương”, GV thao tác cứ 10 khối lập phương xếp thành một “thanh mười”. Đem các thanh mười và khối lập phương rời: mười, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Có tất cả hai mươi ba khối lập phương; hai mươi ba viết là “23 ”.
	- Theo dõi

	-
Tương tự thực hiện với số 21, 32, 37.
	

	* Cho HS thao tác, đếm đọc viết các số từ 21 đến 40.
	-  HS thao tác, đếm đọc viết các số 

	- Cho HS thực hiện theo nhóm bàn. Tương tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số. viết số. GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 21 đến 40. 
	HS thực hiện theo nhóm bàn. 

	Bài 1: Đếm số lượng các khôi lập phương, đặt các thẻ sô tương ứng vào ô ? .
	- Đọc cho bạn nghe các số vừa đặt.



	Bài 2: Viết các số vào vở. Đọc các số vừa viết.

- Đổi vở để kiểm tra, tìm lỗi sai và cùng nhau sửa lại nếu có.
	- HS thực hiện các thao tác:

	Bài 3: Cho  HS đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
	

	-
Cho HS đọc các số từ 1 đến 40. GV đánh dấu một số bất kì trong các số từ 1 đến 40, yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó
	- HS đọc các số từ 1 đến 40. 

	- GV che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che. GV nhắc HS chú ý cách đọc.
	

	Bài 4: Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe trên sân có bao nhiêu cầu thủ, mỗi đội bóng có bao nhiêu cầu thủ. 
	- HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe Chia sẻ trước lớp. - HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

	- GV khuyến khích HS quan sát tranh, kể chuyện theo tình huống bức tranh.
	

	3. Củng cố: GV nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	



Ngày soạn: 22/01/2024
Ngày dạy: 31/01/2024                     

     Thứ tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024
Buổi sáng

Thể dục
TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN  ( Tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết khẩu lệnh, cách thực hiện tư thế vận động của chân 

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: còi, kẻ sân. 
III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp

- Khởi động

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

2. Phần cơ bản:

* Kiến thức.

- Ôn tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

* Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà
	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV cho HS nhắc lại và ôn tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- GV hô - HS tập theo GV.

- GV hô - HS tập theo 

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét trò chơi

- Nhận xét giờ học

- HD HS ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát

- Đội hình tập luyện.

- ĐH tập luyện 

- Từng tổ  lên  thi đua

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Tiếng việt
TẬP VIẾT: AO, EO, AU, ÂU
           I. Yêu cầu cần đạt
- Viết đúng các vần ao, eo, au, âu, các tiếng ngôi sao, con mèo, cây cau, chim sâu - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy - học
- Ti vi, mẫu chữ

- Bảng con, phấn, vở luyện viết 1 tập 2

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Giới thiệu bài

2. Luyện tập 

* Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chỉ cho HS đọc các vần và từ ngữ (cỡ nhỡ): ao, eo, au, âu, ngôi sao, con mèo, cây cau, chim sâu

- GV yêu cầu HS nói cách viết các vần: ao, eo, au, âu.

- GV HD HS về độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh. 

- GV cho HS mở vở Luyện viết, nhìn chữ mẫu, tập viết.

* Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ) trên bảng hoặc trong vở Luyện viết 1, tập hai: ngôi sao, con mèo, cây cau, chim sâu.

- GV viết mẫu, hướng dẫn HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. 

+ Độ cao các con chữ  thế nào?

+ Khoảng cách giữa các tiếng?

- GV cho HS viết vào vở Luyện viết

3. Củng cố

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp 

- Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở Luyện viết về nhà tiếp tục viết.
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS phát biểu

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS lắng nghe và thực hiện



Tiếng việt

KỂ CHUYỆN: MÈO CON BỊ LẠC

I. Yêu cầu cần đạt
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. Nhìn tranh, có thể kể lại từng đoạn câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi sự quan tâm, lòng tốt của mọi người đã giúp mèo con bị lạc tìm về được ngôi nhà ấm áp của mình.

- HS biết giải quyết vấn đề khi thày cô đưa ra, kết hợp tác nhóm sôi nổi, mạnh dạn.
- Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.

II. Đồ dùng dạy – học
- Tivi/ tranh ảnh câu chuyện

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động cuả HS

	1. Khởi động
2. Bài mới

a. Giới thiệu câu chuyện.

b. Khám phá và luyện tập

- GV kể chuyện 3 lần nội dung câu chuyện: Mèo con bị lạc.
- Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh 

- Mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 - 3 tranh. 

- 1 HS trả lời các câu hỏi theo 6 tranh.  

- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện. 

- HS kể chuyện theo tranh bất kì (trò chơi ô cửa sổ hoặc bốc thăm). 

- 1 HS kể lại câu chuyện theo 6 tranh. 

- GV cất tranh, mời 1 HS giỏi kể lại câu chuyện. Sau mỗi bước, cả lớp và GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.

- GV: Câu chuyện khen ngợi những ai? 

- GV: Qua câu chuyện mèo con bị lạc, được những người xung quanh tận tình giúp đỡ nên đã tìm được đường trở về nhà, em hiểu điều gì? 

- GV kết luận. 

3. Củng cố

- GV nhận xét tiết học; khen những HS kể chuyện hay. 

- Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 

- GV nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết kể chuyện Cây khế.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe.

- HS trả lời từng tranh

- HS trả lời câu hỏi theo 2-3 tranh

- HS trả lời cả các tranh

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS kể lại câu chuyện theo 6 tranh

- HS: Câu chuyện khen ngợi chị thỏ, cô sóc, chú nhím, bác cú đã giúp đỡ mèo con bị lạc tìm được đường về nhà.

- HS phát biểu.







Ngày soạn: 22/01/2024
Ngày dạy: 01/02/2024                     


     Thứ năm, ngày 01 tháng 02 năm 2024
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 41 đến 70)



 I. Yêu cầu cần đạt:

          - Đếm, đọc, viết các số từ 41 đến 70. Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Phát triển các NL toán học: NL mô hình toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.

           - Tự tin khi phát biểu ý kiến. Luôn có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.



II. Đồ dùng dạy - học:


- Tivi, bộ đồ dùng toán, thẻ số và thẻ chữ từ 41 đến 70 


III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Hình thành kiến thức

* Hoạt động 1: Hình thành các số từ 41 đến 70

- GV hướng dẫn HS thao tác mẫu

- GV lấy 4 thanh và 6 khối lập phương rời, phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 41 đến 70. 

-Trò chơi “Lấy đủ số lượng”

HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính,... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. 

* Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1. Số. GV cho HS chơi trò chơi.

Bài 2. Số

- GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che

Bài 3 Có bao nhiêu quả dâu tây

3. Củng cố

Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hàng ngày?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện

- HS chia sẻ trước lớp

- HS quan sát

- HS thực hiện theo HD của GV

- HS thực hiện trò chơi

- HS đếm và nói: “Có 46 khối lập phương, bốn mươi sáu viết là 46.”

Tương tự với các số 51, 54, 65.

- HS đọc số

- Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe: Có bao nhiêu quả dâu tây?

- HS thực hiện



Tiếng việt
IÊU - YÊU (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết các vần iêu, yêu; đánh vần, đọc đúng tiếng các vần iêu, yêu. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần iêu, vần yêu. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ba lưỡi rìu (2). Viết đúng các vần iêu, yêu, các tiếng (vải) thiều, đáng yêu cỡ nhỡ (trên bảng con).
- Giúp HS phát triển ngôn ngữ, biết tự học và tự chủ bản thân. Biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ.
- HS ham học tiếng việt, rèn tính trung thực.


II. Đồ dùng dạy học

- GV: Tranh ảnh. Bảng cài, bộ thẻ chữ. 

          III. Hoạt động dạy và học             Tiết 1
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Dạy bài mới

- Giới thiệu bài: vần iêu, vần yêu.

- Chia sẻ và khám phá

* Dạy vần iêu

- YC HS, phân tích, đánh vần và đọc trơn vần iêu.

- Phân tích tiếng thiều.

- Gọi HS đánh vần, đọc trơn.

* Dạy vần yêu (như vần iêu)
- Gọi HS đánh vần, đọc trơn: yê - u 

- Gọi HS nhắc lại quy tắc chính tả 

=> Củng cố: Cả lớp đọc trơn các vần mới.

3. Luyện tập

* Mở rộng vốn từ.
- GV nêu YC; chỉ từng từ ngữ, cả lớp đọc.

- Gọi HS tìm tiếng có vần iêu, vần yêu.

* Tập viết 
- Cả lớp đọc các vần, tiếng vừa học.

- Viết vần: iêu, yêu, (vải) thiều, (đáng) yêu.

- GV vừa viết vừa HD. Chú ý chữ t cao 1,5 li, chữ h cao 2m5 li; dấu huyền đặt trên ê. 
	- 2 HS đọc bài cũ 

- HS phân tích, đánh vần, vần iêu.

- HS quan sát tranh, nêu từ ngữ vải thiều.

- Đánh vần, đọc trơn vải thiều ( cá nhân, nhóm, ĐT).

- HS đánh vần, đọc trơn vần yêu.

- 2 HS phát biểu.

- Đồng thanh.

- HS phát biểu.

- HS đọc ( cá nhân, đồng thanh).

- HS viết bảng con: iêu, yêu (2 lần). 

- Lắng nghe.


Tiết 2
	4. Tập đọc 

- GV giới thiệu.

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: tiều phu - Luyện đọc từ ngữ: tiều phu, lưỡi rìu bạc, lặn xuống, lắc đầu, reo lên, yêu quý, túng thiếu, không tham, thưởng.

- Luyện đọc câu 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc. Có thể đọc liền 4 câu cuối. 

- Đọc tiếp nối từng câu. 

- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn thi đọc cả bài. 

* Tìm hiểu bài đọc

- GV giải thích: BT đã đánh số thứ tự cho tranh 1, 2, 5. Các em cần đánh số thứ tự cho 2 tranh còn lại. Chú ý quan sát màu sắc các lưỡi rìu để đánh số cho đúng.

- Cho HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV chỉ từng tranh theo thứ tự đúng,  gọi HS nói nội dung câu chuyện. 

5. Củng cố: Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe

- Luyện đọc từ ngữ trên bảng

- HS xác định câu

- Đọc từng câu

- HS đọc nối tiếp từng câu

- Luyện đọc đoạn và thi đọc đoạn 

- HS  theo dõi

- HS làm bài vào VBT, viết số thứ tự cho tranh 3 và 4. 





Đạo đức
LỜI NÓI THẬT (Tiết 1)

 I. Yêu cầu cần đạt
- Nêu được một số biểu hiện của lời nói thật. Giải thích được vì sao phải nói thật.

- Thực hiện nói thật trong giao tiếp với người khác

- Đồng tình với những lời nói thật, không đồng tình với những lời nói dối. 

II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK Đạo đức 1; sưu tầm câu chuyện có nội dung về việc dũng cảm nói thật; tranh câu chuyện Cậu bé chăn cừu.

- HS: SGK Đạo đức 1.

III. Hoạt động dạy và học             
	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Trò chơi: Đoán xem ai nói thật

2. Khám phá

* Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh Cậu bé chăn cừu

- GV YC HS trao đổi theo nhóm đôi quan sát từng bức tranh, nêu nội dung chính trong mỗi bức tranh

- HD HS bình chọn nhóm kể chuyện hay

- GV có thể kể lại rõ ràng câu chuyện

- Nhận xét, khen ngợi

* Hoạt động 2: Thảo luận

Nêu câu hỏi để HS trả lời

+ Vì sao khi chó sói xuất hiện, dân làng lại không đến giúp cậu bé?

+ Nói dối có tác hại gì?

+ Nói thật mang lại điều gì?

* GV tổng kết 3 nội dung HS vừa trình bày

Hoạt động 3: Xem tranh

Tranh 1: GV YC HS làm việc cá nhân quan sát tranh ở mục c trang 51 nêu nội dung tình huống được thể hiện trong bức tranh

- GV nêu lại nội dung tình huống trong tranh rồi đưa ra câu hỏi: 

+ Bạn nam trong tranh nói như vậy là nói thật hay nói dối?

+ Em có đồng tình với việc làm của bạn nam không?

+ Theo em, cô giáo sẽ cảm thấy thế nào trước lời nói của bạn nam?

+ Đã bao giờ em gặp tình huống giống bạn nam chưa? Em đã ứng xử như thế nào khi ấy?

* GV kết luận đối với tình huống trong tranh (tranh 1, 2, 3)

3. Tổng kết bài học

- Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- YC HS đọc Lời khuyên SGK

- Nhận xét tiết học
	- Cả lớp  tham gia chơi

- Kể chuyện theo nhóm đôi, trình

 bày trước lớp

- Bình chọn

- HS lần lượt trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe

- Trình bày

- HS đọc Lời khuyên SGK



Ngày soạn: 15/01/2024
Ngày dạy: 26/01/2024
                                       Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2024
Tiếng việt
TẬP VIẾT: ÊU, IU, IÊU, YÊU. 

I. Yêu cầu cần đạt
- Viết đúng các vần êu, iu, iêu, yêu; các từ ngữ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 


- Biết chia sẻ với bạn. Thông qua việc HS đọc, trả lời câu hỏi, nghe hiểu và trình bày rõ ràng ý kiến. Thông qua bài đọc HS nhận biết được nhân vật, biết được tính cách nhân vật và rút ra bài học cho bản thân.

- Biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ bạn học.


II. Đồ dùng dạy- học


- GV: Tranh minh họa từ khóa, chữ mẫu.



- HS: Bộ ĐDHT, SGK, vở, bảng con, bút, vbt. 

         III. Hoạt động dạy và học             

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập 

HĐ 1: Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV viết bảng hoặc treo bảng phụ đã viết mẫu các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ, cỡ nhỏ).

- GV vừa viết mẫu các vần, từ ngữ, vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh.

- HS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai. 

* GV nhắc HS chú ý cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh. Ngồi viết đúng tư thế, cầm bút đúng, quan sát HS để giúp đỡ, uốn nắn kịp thời.

HĐ 2: Viết chữ cỡ nhỏ

- GV viết sẵn lên bảng các từ ngữ (cỡ nhỏ) nói cách viết.

- GV vừa viết mẫu vừa HD. Chú ý chiều cao các con chữ

- HS viết vào vở Luyện viết; hoàn thành phần Luyện tập thêm. 

3. Củng cố

- Cho HS đọc lại 1 số từ đã viết.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS viết cẩn thận, sạch đẹp.
	- HS đọc các vần và từ ngữ

- HS nói cách viết các vần

 - HS  lắng nghe và quan sát.

- HS tập viết bảng con

- HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.

- Cả lớp đọc các từ ngữ trên bảng, nói cách viết.

- Quan sát

- HS tập viết bảng con

- HS viết vào vở luyện viết. 

- Đọc lại 1 số từ đã viết.



Tiếng việt

ÔN TẬP 

I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Điều ước. Điền vần thích hợp (am hay ăng) vào chỗ trống để hoàn thành câu văn rồi chép lại đúng chính tả câu văn, với cỡ chữ nhỏ.
- Rèn cho HS sự tập trung, chú ý nghe giảng bài. Mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn. HS ham thích học tiếng Việt, biết tham lam là tính xấu.


II. Đồ dùng dạy học

- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
2. Luyện tập
* Bài 1: GV chỉ hình minh hoạ truyện Điều ước; giới thiệu.

- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ: điều ước, nghèo, bé xíu, van xin, liền thả cá, ước muốn gì được nấy, chẳng được gì.

- Luyện đọc câu 

- GV cùng HS đếm số câu trong bài

- GV chỉ từng câu cho 1 HS đọc, có thể đọc liền 2, 3 câu ngắn.

- Đọc tiếp nối từng câu. GV nhắc HS nghỉ hơi ở câu 1.

- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (8 câu/ 5 câu), thi đọc cả bài.

* Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC, mời 1 HS đọc 2 lời nói.

- HS tiếp nối nhau phát biểu.

- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 

- Câu chuyện là lời khuyên: Không nên tham lam. Tham quá sẽ chẳng được gì.

* Bài 2: GV viết bảng câu văn 

- Gọi HS nêu đáp án. 

- GV chốt đáp án. HS sửa bài.  

- Cả lớp đọc câu văn; chép lại vào vở Luyện viết, tô chữ N hoa đầu câu.
- GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.

3. Củng cố
- Cho HS đọc lại bài đọc.
- Dặn HS chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS theo dõi

- Lắng nghe

- Luyện đọc từ ngữ trên bảng

- HS xác định câu

- HS đọc câu

- Nối tiếp nhau đọc từng câu 

- Luyện đọc đoạn, thi đọc đoạn

- HS phát biểu.

- HS làm bài trong vở Luyện viết 1.

- 1 HS lên bảng điền vần, hoàn chỉnh từ. 

- HS viết xong sửa bài; đổi bài với bạn để sửa lỗi. 





KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN.
CHUẨN BỊ ĐI THAM QUAN 

I. Yêu cầu cần đạt


- Biết được mục đích, yêu cầu và nội dung của buổi tham quan.

- Tích cực chuẩn bị cho buổi tham quan. 
II. Đồ dùng dạy học
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. Các hoạt động dạy – học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt

* Nhận xét trong tuần 21

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
+ Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
* Phương hướng tuần 22

- Thực hiện dạy tuần 22, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

3. Chuẩn bị đi thăm quan

Địa điểm: có thể trong lớp hoặc ngoài sân trường. 
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và nội dung của buổi tham quan, lịch trình và thời gian tham quan. Giới thiệu khái quát về cảnh đẹp quê hương mà các em sẽ đi tham quan. 

- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm: 

+ Các nhóm chia sẻ các nội dung tìm hiểu được về cảnh đẹp quê hương (qua việc tìm hiểu xung quanh, hỏi bố, mẹ, người lớn).
+ Trao đổi, chuẩn bị các vật dụng cần thiết khi đi tham quan.

 - GV nêu các quy định chung khi đi tham quan, hướng dẫn HS cách thực hiện các hoạt động tham quan trải nghiệm.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe

- HS hoạt động nhóm 4 theo hướng dẫn

+ HS chia sẻ các hiểu biết của mình về các cảnh đẹp quê hương.

+ HS đưa ra các vật dụng cần thiết khi đi tham quam

- Lắng nghe.


HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

HƯỚNG DẪN ĐỌC NHỮNG BÀI ĐỒNG DAO ĐỂ ÔN LUYỆN.
I. Yêu cầu cần đạt
- Qua việc thực hiện  nghe và đọc  các bài đồng dao giúp trẻ dễ dàng ghi nhớ cách đọc các vần và nhận biết vần dễ dàng hơn.

- Trẻ yêu thích những bài đồng dao Việt Nam.

- Trẻ thích đọc sách.

II. Đồ dùng dạy học
- Một số sách đồng dao có hình ảnh minh hoạ.

- Pho to một số bài đồng dao đủ với số lượng HS.

- Địa điểm: Trong lớp. 

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Trước khi đọc: Đọc bài đồng dao Con vỏi con voi.

- Cô vừa đọc bài gì?

- Giới thiệu một số bài  đồng dao.
	- Nghe.

- Bài đồng dao Con vỏi con voi.

- Theo dõi, mỗi HS chọn một bài đồng dao.

	2. Trong khi đọc 

- Giao việc. 

- Theo dõi – giúp đỡ HS.

- Đến trò chuyện với HS 
	- Cá nhân tự tập đọc bài đồng dao mình chọn.

- Thay phiên nhau đọc to nghe chung cho cả nhóm bài đồng dao mỗi cá nhân đã chọn.

- Trò chuyện với GV một vài ý trong bài đồng dao mà mình chọn đọc.

	3. Sau khi đọc

- Qua tiết sinh hoạt hôm nay em biết thêm được mấy bài đồng dao? Hãy kể ra.

 - Tổ chức cho các nhóm thực hiện bài đọc.

- Giới thiệu một số  sách đồng dao.
	- Một số HS trả lời. 

- Mỗi nhóm chọn một bài đồng dao đọc cho cả lớp nghe ( Có thể kết hợp động tác minh hoạ hoặc gõ đệm).

- Theo dõi.

- Chọn, mượn một quyển sách đồng dao mình thích đem về tự đọc hoặc nhờ cha mẹ/ anh chị đọc cho nghe.



Tự nhiên và xã hội
THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÂY XANH VÀ CÁC CON VẬT( tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt
- Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên. 

- Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên.

- Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những cây và con vật nơi tham quan.

- Bước đầu làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết quả khi đi tham quan

- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và các con vật. Có ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật.

- Cân nhắc không sử dụng các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng dạy học


- Tranh minh hoạ.

III. Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi?

- Nhận xét.

- Trò chơi: Đố vui: “Cây gì? Con gì?”

- GV cho HS lần lượt quan sát các tranh về cây cối và các con vật. Yêu cầu HS gọi đúng tên.

- Giới thiệu bài.
	- HS trả lời

- Lắng nghe

- Chơi trò chơi

- Lắng nghe

	* Hoạt động 1: Chuẩn bị khi đi tham quan thiên nhiên

	Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Mọi người trong tranh đang làm gì?

Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm:

- Chia lớp thành 2 nhóm lớn.

- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: Quan sát tranh 1 

+ Nhóm 2: Quan sát tranh 2

HS thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi: 

+ Khi đi tham, các bạn trong tranh đã mang theo những gì?

+ Vai trò của những đồ dùng đó là gì?

- Tổ chức HS hoạt động nhóm trong thời gian 3 phút

Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Yêu cầu HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV hỏi:

+ Khi đi tham quan, cần lưu ý điều gì?

+ Để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, chúng ta nên đựng nước và đồ ăn bằng vật dụng gì?

- GV kết luận.
Bước 4: Củng cố. GV HD HS:

- Cách quan sát ngoài thiên nhiên: Quan sát từng cây, con vật, màu sắc, chiều cao, các bộ phận, ...

- Cách ghi chép trong phiếu quan sát: Ghi nhanh những điều quan sát được theo mẫu phiếu và những điều chú ý mà em thích vào phía dưới của phiếu để hoàn hiện sau

* GV lưu ý nhắc nhở HS: 

+ Tuân thủ nội quy, hướng dẫn của GV, của nhóm trưởng.

+ Chú ý quan sát, chia sẻ, trao đổi với các bạn để phát hiện ra những điều thú vị hoặc những điều em chua biết để cùng nhau tìm ra câu trả lời và chia sẻ những hiểu biết của mình với các bạn trong nhóm cũng như học hỏi từ bạn, ...
	- Quan sát

- HS trả lời

- HS trả lời

- Quan sát

- HS trả lời

- HS trả lời

- Lắng nghe

- HS thảo luận nhóm đôi

- HS trình bày

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ HS trả lời

+ HS trả lời

- Lắng nghe

- Lắng nghe.



Buổi chiều

Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 71 đến 99)


I. Yêu cầu cần đạt


- Đếm, đọc, viết các số từ 71 đến 99.


- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.


II. Đồ dùng dạy và học

- Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.


- Các thẻ số từ 71 đến 99.


III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau: Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, chỉ rõ: “Nhóm dùng các khối lập phương”, “Nhóm dùng hình vẽ”, “Nhóm viết số”.
	- HS chơi trò chơi 

	- GV đọc một số từ 41 đến 70. Nhóm dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm dùng hình vẽ, vẽ đủ số hình tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm viết số dùng các chữ số để viết số GV đã đọc.
	Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.



	- Cho HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói: “Có 73 khối lập phương”.
	- HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.

	2. Hình thành kiến thức

+ Hình thành các số từ 71 đến 99

-  Cho HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc theo nhóm bàn. Tương tự như những bài trước, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số. GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số
	- Cả lớp thực hiện đủ các số từ 71 đến 99.

	- HS báo cáo kết quả theo nhóm.

Cả lớp đọc các số từ 71 đến 99.

GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”
	- HS báo cáo kết quả theo nhóm.



	Chẳng hạn:

+ GV gắn các thẻ số 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,91. 
	HS đọc.

	+ GV gắn các thẻ số 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. 

+ GV gắn các thẻ số 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. 
	HS đọc.

HS đọc.

	* Trò chơi: “Lấy đủ số lượng”

- Cho HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính,... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 75 que tính, lấy thẻ số 75 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
	- HS thực hiện 

	3. Luyện tập
	

	Bài 1: Viết các số vào vở.


- Đối vở kiểm tra, tìm lồi sai và cùng nhau sửa lại
	

	Bài 2: Đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

	- Đọc các số từ 71 đến 99. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 71 đến 99, yêu cầu HS đếm từ một số bất kì đến số đó, đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ số đó.
	

	GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che. 
	

	Bài 3: Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số quả chanh, số chiếc ấm. 
	-  HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

	4. Củng cố

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
	

	- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	


Tự nhiên và xã hội
THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÂY XANH VÀ CÁC CON VẬT ( tiết 2)
               I. Yêu cầu cần đạt
 
- Thực hành quan sát thực vật và động vật

- Bước đầu hình thành thói quen quan sát, ghi chép theo cách của nhà khoa học.

- Thực hiện một số nội quy khi đi tham quan.
II. Đồ dùng dạy học
          - Tivi, máy tính

           - Phiếu quan sát

          III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt đông của HS

	1. Khởi động

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS: bút, vở,...

- Giới thiệu bài.
	- HS lắng nghe

	2. Các hoạt động chính

* Hoạt động 2: Đi tham quan thiên nhiên 

- Chia nhóm mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh. Bầu nhóm trưởng, nhóm phó giao nhiệm vụ của từng thành viên.

- HD các em thực hiện nội quy theo nhóm.

- HD HS quan sát xung quanh 

+ Thực vật: quan sát từ cây nhỏ đến cây to, quan sát hình dạng, chiều cao, các bộ phận và màu sắc của cây; thân, lá, hoa, quả (nếu có); cây đó là cây rau, cây ăn quả, cây cho bóng mát hay cây lương thực, cây làm thuốc...

+ Động vật: Quan sát các con vật về hình dạng, kích thước, màu sắc; các bộ phận của chúng

- GV HD HS ghi kết quả vào phiếu bài tập.
Bước 2: Tổ chức tham quan

- GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và nhóm phó

- Nhắc nhở HS:

+ Giữ gìn an toàn khi tiếp xúc với các cây và các con vật. Giữ gìn vẻ đẹp của khu tham quan

+ Che ô hoặc đứng trong bóng râm

+ Vứt rác đúng nơi quy định

3. Củng cố. GV nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện chia nhóm

- HS lắng nghe

- HS nhận phiếu

- HS quan sát theo nhóm của mình và ghi kết quả quan sát được vào phiếu bài tập





Thể dục
TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN ( Tiết 4)

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết khẩu lệnh, cách thực hiện tư thế vận động của chân .

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: còi, kẻ sân. 
III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

* Nhận lớp

* Khởi động

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

2. Phần cơ bản

* Kiến thức.

- Ôn tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

*  Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ
* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.      Hướng dẫn HS  tự ôn ở nhà
	- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV nhắc lại cách thực hiện động tác 

- GV quan sát sửa sai.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét trò chơi

- Nhận xét giờ học

- HD HS ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát 

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

- ĐH tập luyện 
- Từng tổ  lên  thi đua

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
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